
Nội dung sai 

phạm

(11)

Kết quả 

khắc phục

(12)

Nội dung sai 

phạm

(13)

Kết quả 

khắc phục

(14)

A NĂM 2021

1
Trường TH số 2 Phước Thành (Nhà 

02T,06P)
Phước Thành Ban QLDA

Cty CP TVTKXD 

HQH Bình Định

Cty TNHH KT-

XD Lê Ngân

Cty TNHH XD 

Thành Lộc
Ban QLDA 10/06/2021 27/12/2021 27/12/2021 không không không x

2
Trường Mầm non Phước Lộc (Nhà 02T, 

06P)
Phước Lộc Ban QLDA

Cty CP TVTKXD 

Bình Định

Cty TNHH 

TVXD&TM 

T.S.T

Cty TNHH TV 

HXD
Ban QLDA 25/03/2021 01/10/2021 01/10/2021 không không không x

3
Trường TH số 1 TT.Diêu Trì (Nhà CN 

02T,06P)
Diêu Trì Ban QLDA

Cty TNHH KT-

XD Lê Ngân

LD Cty TNHH 

TVXD&TM 

T.S.T 

& Cty TNHH 

Tiền Nam Phát

Cty TNHH XDTH 

Danh Sơn
Ban QLDA 25/03/2021 01/10/2021 01/10/2021 không không không x

4
Đê sông Hà Thanh đoạn hạ lưu cầu Diêu 

Trì
Diêu Trì Ban QLDA

Cty TNHH XD 

An Vĩnh Phước

Cty TNHH 

TVXD Thủy 

Nguyên

Cty TNHH XDTH 

Khánh Linh
Ban QLDA 20/02/2021 11/04/2021 11/04/2021 không không không x

5
Trường TH số 2 Phước Lộc (Nhà 02T, 

08P)
Phước Lộc Ban QLDA

Cty CP TVTKXD 

Bình Định

LD Cty TNHH 

XD Hưng Tín 

& Cty TNHH 

XDTH Đồng Tiến

Cty TNHH 

TVTK&XD 

Trường Sinh

Ban QLDA 20/06/2021 27/12/2021 27/12/2021 không không không x

6 Đê bờ bắc sông Tân An (đoạn còn lại) Phước Quang Ban QLDA

LD Cty TNHH 

TVXD&TM 

Thắng Lợi 

& Cty CP ĐĐXD 

Hoàng Thiên Long

- CN Bình Định

Cty TNHH 

TVXD Thủy 

Nguyên

Cty TNHH XD 

Huỳnh Gia
Ban QLDA 20/06/2021 27/12/2021 27/12/2021 không không không x

7 Đê thượng lưu đập Thanh Quang Phước Thắng Ban QLDA

LD Cty TNHH 

TVXD Thủy 

Nguyên

& Cty CP ĐĐXD 

Hoàng Thiên Long

- CN Bình Định

Cty TNHH 

TVXDTH Hoàng 

Kim

Cty TNHH Hoàng 

Giang
Ban QLDA 10/07/2021 26/01/2022 26/01/2022 không không không x

8
Trường TH số 1 TT.Tuy Phước (Nhà 

02T,08P)
Tuy Phước Ban QLDA

Cty CP TVXD 

Nguyễn Hoàng

Cty TNHH KT-

XD Lê Ngân

Cty TNHH XDTH 

Đồng Tiến
Ban QLDA 18/05/2021 04/11/2021 04/11/2021 không không không x

9
Trường THCS Phước Thuận (NHB 

06P)
Phước Thuận Ban QLDA

Cty TNHH KT-

XD Lê Ngân

Cty TNHH 

TVTK Kiến 

Hưng

Cty TNHH XDTH 

Đồng Tiến
Ban QLDA 01/08/2021 17/02/2022 17/02/2022 không không không x

10 Sửa chữa NLV văn phòng một cửa Tuy Phước Ban QLDA

Cty TNHH 

TVTK&XD 

Trường Sinh

Cty TNHH 

TVTK Kiến 

Hưng

Cty TNHH 

XDTMDV Thịnh 

Phát

Ban QLDA 17/12/2021 15/02/2022 15/02/2022 không không không x

11 Sửa chữa NLV làm việc UBND huyện Tuy Phước Ban QLDA

Cty TNHH 

TVTK&XD 

Trường Sinh

Cty TNHH 

TVTK Kiến 

Hưng

Cty TNHH 

XDTMDV Thịnh 

Phát

Ban QLDA 02/12/2021 31/01/2022 31/01/2022 không không không x

12
CSHT các điểm QH dân cư năm 2019 

xã Phước Lộc
Phước Lộc Ban QLDA

Cty TNHH 

TVXD&MT Nam 

Phương

Cty TNHH XD-

TM Minh Kim

Cty TNHH XD Ân 

Khoa
Ban QLDA 06/11/2021 25/05/2022 25/05/2022 không không không x

13 Mở rộng cầu Luật Lễ Diêu Trì Ban QLDA

LD Cty TNHH 

TVXD Tam 

Nguyên 

& Cty TNHH 

XDTH Tân Phát

Cty TNHH XD 

An Vĩnh Phước

Cty TNHH XD Ân 

Khoa
Ban QLDA 06/11/2021 22/10/2022 22/10/2022 không không không x

14 SC đường trục CCN Phước An Phước An Ban QLDA

Cty TNHH 

TVTKXD Anh 

Kiệt

Cty TNHH 

TVXD&MT Nam 

Phương

Cty TNHH 

TVXD&TM T.S.T
Ban QLDA 01/09/2021 15/12/2021 15/12/2021 không không không x

15 SC nhà làm việc khối mặt trận, đoàn thể Tuy Phước Ban QLDA
Cty TNHH TVTK 

Kiến Hưng

Cty TNHH 

TVTK&XD 

Trường Sinh

Cty TNHH XDTH 

Bảo Ngân
Ban QLDA 27/08/2021 16/10/2021 16/10/2021 không không không x

PHỤ LỤC

Ghi chú
Đạt 

chất 

lượng

KẾT QUẢ THỰC HIỆN RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH; 

ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP VÀ CAM KẾT THỜI GIAN HOÀN THÀNH VIỆC XỬ LÝ (NẾU CÓ)
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày      tháng     năm 2024 của UBND huyện Tuy Phước)

Địa điểm xây 

dựng

(2)

Tên công trình

(1)

Sai phạm, khuyết tật lớnSai phạm, khuyết tật trầm 

STT
Ngày khởi 

công

(8)

Đơn vị tư vấn 

quản lý dự án 

(TVQLDA)

(7)

Đơn vị thi công 

xây dựng (NTTC)

(6)

Đơn vị tư vấn 

giám sát (TVGS)

(5)

Đơn vị tư vấn 

thiết kế (TVTK)

(4)

Chủ đầu tư

(3)

Tiến độ thực hiện Đề xuất việc 

thực hiện khắc 

phục (nếu có sai 

phạm chưa được 

khắc phục)

Kết quả tự đánh giá chất lượng 

Chất 

lượng 

rất 

kém

Đạt 

chất 

lượng 

tốt

Chất 

lượng 

kém

Thông tin chung Các tồn tại ghi nhận trước khi thực hiện kiểm tra công 

Ngày đưa 

vào sử dụng 

(10)

Ngày hoàn 

thành

(9)



16
Trường Mầm non Phước Thành (NLH 

02T, 04P) 
Phước Thành Ban QLDA

Cty TNHH 

TVXD&TM 

T.S.T

Cty TNHH 

TVTK&XD 

Trường Sinh

LD Cty TNHH 

XDTH Bảo Ngân 

& Cty TNHH XD 

Hưng Tín

Ban QLDA 22/06/2021 29/12/2021 29/12/2021 không không không x

17
Trường Mầm non Phước Thắng (NLH 

02P)
Phước Thắng Ban QLDA

Cty TNHH 

TVXD&TM 

T.S.T

Cty TNHH 

TVTKXD Anh 

Quân

Cty TNHH 

TV&XD Phùng 

Hưng

Ban QLDA 22/06/2021 20/10/2021 20/10/2021 không không không x

18
Gia cố đê bờ Nam TX6 (dưới đập Mỹ 

Cang)
Phước Sơn Ban QLDA

Cty TNHH XD 

An Vĩnh Phước

Cty TNHH 

XD&TM Khải 

Toàn

Cty TNHH XDTH 

Nam Sơn
Ban QLDA 20/06/2021 06/01/2022 06/01/2022 không không không x

19
Trường MN Phước Nghĩa (NLH 02T, 

04P)
Phước Nghĩa Ban QLDA

Cty TNHH KT-

XD Lê Ngân

Cty TNHH 

TVTKXD Anh 

Quân

Cty TNHH XDTH 

Đồng Tiến
Ban QLDA 20/10/2021 28/04/2022 28/04/2022 không không không x

20
Trường TH số 1 Phước Quang (NLH 

02T, 6P)
Phước Quang Ban QLDA

Cty CP TVTKXD 

Bình Định

Cty TNHH 

TVXD&TM 

Thắng Lợi

Cty TNHH XD 

Tân Thanh
Ban QLDA 20/06/2021 06/01/2022 06/01/2022 không không không x

21
Trường TH số 1 Phước Hiệp (NLH 

02T, 04P)
Phước Hiệp Ban QLDA

Cty CP TVTKXD 

Bình Định

Cty TNHH 

XDTH Danh Sơn

LD Cty TNHH 

XD Tiến Vinh 

& Cty TNHH 

Hoàng Giang

Ban QLDA 02/07/2021 18/01/2022 18/01/2022 không không không x

22 Xây dựng CSHT khu dân cư Bờ Hiên Diêu Trì Ban QLDA
Cty TNHH TVXD 

Tam Nguyên

Cty TNHH XD 

An Vĩnh Phước

LD Cty TNHH 

XDTH Khánh 

Linh 

& Cty TNHH 

XD&TM Duy Tân

Ban QLDA 24/04/2021 18/02/2022 18/02/2022 không không không x

23
Đê sông Hà Thanh (trạm bơm Biền 

Chức - đập Ban Dừa)
Diêu Trì Ban QLDA

Cty TNHH XD 

An Vĩnh Phước

Cty TNHH 

TVXD Thủy 

Nguyên

LD DNTN XD 

Cảnh Minh 

& Cty TNHH XD 

Huỳnh Gia

Ban QLDA 25/06/2021 11/01/2022 11/01/2022 không không không x

24
Trường Mầm non thị trấn Diêu Trì 

(NLH 02T,06P)
Diêu Trì Ban QLDA

LD Cty TNHH 

TTKTQH Bình 

Định 

& Cty CP 

TVTKXD Bình 

Định

Cty TNHH 

XDTH Danh Sơn

Cty TNHH XD 

Tân Phát
Ban QLDA 01/07/2021 17/01/2022 17/01/2022 không không không x

25
Trường Mầm non Phước Hưng (NLH 

02T,04P)
Phước Hưng Ban QLDA

Cty TNHH KT-

XD Lê Ngân

Cty TNHH 

XDTH Danh Sơn

Cty TNHH XD 

Ngọc Thái
Ban QLDA 01/10/2021 19/04/2022 19/04/2022 không không không x

26

Hệ thống điện chiếu sáng công cộng 

tuyến đường ĐH 42, đoạn từ nhà thờ 

Lục Lễ đến quán cà phê Mộc Lan Viên ( 

Giai đoạn 3)

Phước Hiệp Ban QLNS
công ty TNHH TV 

XD Phước Sơn

Công ty TNHH 

XD Tuy Phước

Công ty TNHH 

Phong Tấn

Công ty TNHH 

TV XD TM Phúc 

Nguyên

29/6/2021 29/7/2021 31/7/2021 không không không x

27

Lắp đặt mới đường ống cấp nước D168 

mm thay đường ống D114 mm từ Ngã 3 

dốc Cây Me đến điểm cuối xóm Lộc 

Đông, thôn Lộc Hạ, xã Phước Thuận ( 

Giai đoạn 1)

Phước Thuận Ban QLNS

Công ty TNHH 

XD An Vĩnh 

Phước

Công ty TNHH 

XD An Vĩnh 

Phước

Công ty TNHH 

XD&TM Khải 

Toàn

Công ty TNHH 

TV XD TH Thái 

Trường Minh

09/07/2021 10/07/2021 17/1/2022 không không không x

28

Lắp đặt mới đường ống cấp nước D114 

mm thay đường ống D90 mm từ cống 

Bà Ưa đến xóm Gò Miếu, thôn Kim 

Đông, xã Phước Hòa

Phước Hòa Ban QLNS

Công ty TNHH 

TV XD TH Hoàng 

Kim

Công ty TNHH 

TV XD DV TM 

Hồng Phước

Công ty TNHH 

TM XD DV Hưng 

Phát

Công ty TNHH 

TV XD TH 

Hoàng Kim

09/07/2021 10/07/2021 11/12/2021 không không không x

29

Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trang 

trí công viên chợ Diêu Trì mới và cảnh 

quan chợ gắn với dự an đường vào ga 

Diêu Trì

Diêu Trì Ban QLNS

Công ty TNHH 

Kỹ Thuật Thiên 

Kim

Công ty TNHH 

TH Quy Nhơn

Công ty TNHH 

Xây dựng TMDV 

Thịnh Phát

Công ty TNHH 

Vissual
10/07/2021 11/07/2021 01/10/2022 không không không x

30

Di dời, lắp đặt lại đường ống cấp nước 

D220 mm do thi công công trình sữa 

chữa, mở rộng đường GTNT tuyến ĐT 

636- Cống ông Chày, xã Phước Quang

Phước Quang Ban QLNS

Công ty TNHH 

TV XD TH Hoàng 

Kim

Công ty TNHH 

TV XD DV TM 

Hồng Phước

Công ty TNHH 

TM XD DV Hưng 

Phát

Công ty TNHH 

TV XD TH 

Hoàng Kim

10/04/2021 11/04/2021 01/03/2022 không không không x

31

Sữa chữa, thay thế hệ thống đèn Led 

chiếu sáng công cộng khu vực chợ Bồ 

Đề, thị trấn Tuy Phước

Tuy Phước Ban QLNS

Công ty TNHH 

Kỹ Thuật Thiên 

Kim

Công ty TNHH 

TH Quy Nhơn

Công ty TNHH 

Xây dựng TMDV 

Thịnh Phát

Công ty TNHH 

TV XD TM Phúc 

Nguyên

25/10/2021 25/11/2021 02/09/2022 không không không x

32

Di dời, lắp đặt tại đường ống cấp nước 

D168 do thi công công trình: Nâng cấp 

tuyến đường từ ĐT 640 đi Vinh Quang. 

Hạng mục : Đoạn từ đầu thôn Vinh 

Quang 1 đến giáp khu đê Đông

Phước Sơn Ban QLNS

Công ty TNHH 

Xd & TM Khải 

Toàn

Công ty TNHH 

XD Tuy Phước

Công ty TNHH 

Phong Tấn

Công ty TNHH 

TV XD TM Phúc 

Nguyên

16/11/2021 16/12/2021 07/04/2022 không không không x



33

Xây dựng hoa đèn Led gắn trên trụ điện 

đường Lê Công Miễn và Khu đường 

vành đai Đông Bắc Chợ Bồ Đề

Tuy Phước Ban QLNS

Công ty TNHH 

TV và XD TH 

Thành Nam

Công ty TNHH 

TVTK&XD 

Trường Sinh

Công ty TNHH 

Xây dựng TMDV 

Thịnh Phát

Công ty TNHH 

TV XD TM Phúc 

Nguyên

18/11/2021 18/12/2021 20/12/2021 không không không x

34

Sữa chữa, lắp đặt lại các bảng hoa đèn 

và bảng đèn Led dọc QL19 đoạn từ Nhà 

thờ Đào Tấn đến Chùa Hang, thị trấn 

Tuy Phước

Tuy Phước Ban QLNS

Công ty TNHH 

TV và XD TH 

Thành Nam

Công ty TNHH 

TVTK&XD 

Trường Sinh

Công ty TNHH 

Xây dựng TMDV 

Thịnh Phát

Công ty TNHH 

TV và XD TH 

Thành Nam

29/11/2021 29/12/2021 01/10/2022 không không không x

35

Hệ thống điện chiếu sáng công cộng 

tuyến đường ĐH 42, đoạn từ cà phê 

Mộc Lan Viên đến giáp ĐT 636 ( giai 

đoạn 4)

Phước Hiệp Ban QLNS
công ty TNHH TV 

XD Phước Sơn

Công ty TNHH 

XD Tuy Phước

Công ty TNHH 

Phong Tấn

Công ty TNHH 

TV XD TM Phúc 

Nguyên

29/6/2021 29/7/2021 08/04/2021 không không không x

36
Di dời đường ống cấp nước sạch từ ĐT 

636 đến ĐT 631, xã Phước Thắng
Phước Thắng Ban QLNS

Công ty TNHH 

TV XD TH Hoàng 

Kim

Công ty TNHH 

TV XD TH 

Hoàng Kim

Công ty TNHH 

TM XD DV Hưng 

Phát

Công ty TNHH 

TV XD DV TM 

Hồng Phước

27/12/2021 27/01/2022 26/6/2022 không không không x

B NĂM 2022

1
Tuyến đê bờ Nam TX6 thuộc thôn Lộc 

thượng, xã Phước Sơn
Phước Sơn Ban QLDA

Cty TNHH XDTH 

Phú Hưng

Cty TNHH 

TVTK Kiến 

Lương

Cty TNHH XDTH 

Nam Sơn
Ban QLDA 15/10/2022 12/06/2023 12/06/2023 không không không x

2
SC, nâng nền sân phía trước, hội trường 

công an huyện
Tuy Phước Ban QLDA

Cty TNHH TVTK 

Kiến Hưng

Cty TNHH TH 

Quy Nhơn

Cty TNHH 

XDTMDV Thịnh 

Phát

Ban QLDA 23/12/2022 01/02/2023 01/02/2023 không không không x

3
HT thoát nước của khu tái định cư 

Thanh Vân Tây, xã Phước Thuận
Phước Thuận Ban QLDA

Cty TNHH 

TVXD&MT Nam 

Phương

Cty TNHH 

TVTKXD Anh 

Kiệt

Cty TNHH 

TVXD&TM T.S.T
Ban QLDA 01/06/2022 27/01/2023 27/01/2023 không không không x

4
Khu cách ly tập trung của huyện tại 

HTXNN xã Phước Hưng
Phước Hưng Ban QLDA

Cty TNHH TVXD 

Hoàng Long

Cty TNHH 

TVTK Kiến 

Hưng

Cty TNHH XD 

Phong Tấn
Ban QLDA 31/05/2022 30/07/2022 30/07/2022 không không không x

5 Duy tu, sửa chữa NLV các phòng ban Tuy Phước Ban QLDA

Cty TNHH 

TVTK&XD 

Trường Sinh

Cty TNHH 

TVTK Kiến 

Hưng

Cty TNHH XDTH 

Bảo Ngân
Ban QLDA 31/05/2022 30/07/2022 30/07/2022 không không không x

6
Nhà biểu diễn tuồng tại đền thờ DNVH 

Đào Tấn
Phước Lộc Ban QLDA

Cty TNHH 

TTKTQH Bình 

Định

Cty TNHH 

TVTK Kiến 

Hưng

Cty TNHH XDTH 

Bảo Ngân
Ban QLDA 22/06/2022 21/08/2022 21/08/2022 không không không x

7 NC trạm bơm Tri Thiện, Phước Quang Phước Quang Ban QLDA
Cty TNHH XD 

An Vĩnh Phước

Cty TNHH 

TVXD&TM 

Thắng Lợi

Cty TNHH XD 

Huỳnh Gia
Ban QLDA 17/08/2022 24/04/2023 24/04/2023 không không không x

8
Trường THCS Phước Hưng (Nhà hiệu 

bộ)
Phước Hưng Ban QLDA

LD Cty TNHH 

TVTK Kiến Hưng 

và Cty TNHH KT-

XD Lê Ngân

Cty TNHH 

TVTKXD Anh 

Quân

Cty TNHH VLXD 

Ánh Dương
Ban QLDA 12/10/2022 29/04/2023 29/04/2023 không không không x

9
Trường TH số 1 Phước Hưng (NLH 

02T, 08P)
Phước Hưng Ban QLDA

Cty TNHH 

XD&DVĐC Tấn 

Phát - B.T.K

Cty TNHH 

TVTKXD Anh 

Quân

Cty TNHH 

TVXD&TM T.S.T
Ban QLDA 20/09/2022 18/05/2023 18/05/2023 không không không x

10
Trường TH số 1 Phước Thắng (NLH 

02T, 08P)
Phước Thắng Ban QLDA

Cty TNHH 

TVXD&TM 

T.S.T

Cty TNHH XD 

Tuy Phước

Cty TNHH XD 

Đồng Tâm
Ban QLDA 05/06/2022 22/12/2022 22/12/2022 không không không x

11
Trường TH số 1 Phước An (NHB và 

04P)
Phước An Ban QLDA

Cty TNHH KT-

XD Lê Ngân

Cty TNHH 

TVTK&XD 

Trường Sinh

Cty TNHH XD 

Tân Phát
Ban QLDA 03/08/2022 31/03/2023 31/03/2023 không không không x

12
Trường TH số 2 Phước Hiệp (NLH 

02T, 08P)
Phước Hiệp Ban QLDA

Cty TNHH 

TVXD&TM 

T.S.T

Cty TNHH KT-

XD Lê Ngân

LD Cty TNHH 

XD Hưng Tín

& Cty TNHH 

XDTH Bảo Ngân 

Ban QLDA 05/08/2022 02/04/2023 02/04/2023 không không không x

13
Trường THCS Phước Quang (NLH 

02T, 08P)
Phước Quang Ban QLDA

Cty CPTV XD 

Nguyễn Hoàng

Cty TNHH 

TVXDTH Phan 

Gia

LD Cty TNHH 

Tiền Nam Phát

& Cty TNHH 

TVXD&TM T.S.T 

Ban QLDA 06/09/2022 19/04/2023 19/04/2023 không không không x

14
Hệ thống thoát nước mặt CCN Phước 

An
Phước An Ban QLDA

Cty TNHH 

TVTKXD Anh 

Kiệt

Cty TNHH 

TVXD&MT Nam 

Phương

Cty TNHH 

TVXD&TM T.S.T
Ban QLDA 01/09/2022 10/12/2022 10/12/2022 không không không x

15
Đường CCN Phước An (từ trục chính 

đến cầu Quán Trác)
Phước An Ban QLDA

Cty TNHH 

TVTKXD Anh 

Kiệt

Cty TNHH 

TVXD&MT Nam 

Phương

Cty TNHH 

TVXD&TM T.S.T
Ban QLDA 01/09/2022 10/12/2022 10/12/2022 không không không x

16
Đê sông đoạn Nam Bồ Bồ thuộc thôn 

Dương Thiện, xã Phước Sơn
Phước Sơn Ban QLDA

Cty TNHH XD 

An Vĩnh Phước

Cty TNHH 

TVTK Kiến 

Hưng

Cty TNHH XD 

Huỳnh Gia
Ban QLDA 22/09/2022 30/05/2023 30/05/2023 không không không x



17
SC Phòng Giáo dục cũ thành khu điều 

trị F0
Tuy Phước Ban QLDA

Cty TNHH 

TVTK&XD 

Trường Sinh

Cty TNHH 

TVTK Kiến 

Hưng

Cty TNHH 

XDTMDV Thịnh 

Phát

Ban QLDA 16/10/2022 25/12/2022 25/12/2022 không không không x

18
SC thay thế hệ thống điện chiếu sáng 

công cộng đường trục CCN Phước An
Phước An Ban QLDA

Cty TNHH KT 

Thiên Kim

Cty TNHH 

TVXD&MT Nam 

Phương

Cty TNHH 

TVXD&TM T.S.T
Ban QLDA 10/12/2022 29/01/2023 29/01/2023 không không không x

19

SC Hội trường Nhà văn hóa Xuân Diệu 

để phục vụ việc huyện Tuy Phước đón 

bằng công nhận chuẩn Nông thôn mới

Tuy Phước Ban QLDA
Cty TNHH TVXD 

Cảnh Vân

Cty TNHH 

TVTK&XD 

Trường Sinh

Cty TNHH XD 

Phong Tấn
Ban QLDA 15/09/2022 14/11/2022 14/11/2022 không không không x

20 Cải tạo hội trường UBND huyện Tuy Phước Ban QLDA
Cty TNHH KT-

XD Lê Ngân

Cty TNHH 

TVTK&XD 

Trường Sinh

Cty TNHH 

XDTMDV Thịnh 

Phát

Ban QLDA 28/09/2022 27/11/2022 27/11/2022 không không không x

21 Cải tạo sân vườn UBND huyện Tuy Phước Ban QLDA

Cty TNHH 

TTKTQH Bình 

Định

Cty TNHH 

TVTK&XD 

Trường Sinh

Cty TNHH 

XDTMDV Thịnh 

Phát

Ban QLDA 25/10/2022 24/12/2022 24/12/2022 không không không x

22

Tường rào, cổng ngõ, nâng nền, chỉnh 

trang khuôn viên, nhà để xe phòng 

GD&ĐT

Tuy Phước Ban QLDA
Cty TNHH KT-

XD Lê Ngân

Cty TNHH TH 

Quy Nhơn

Cty TNHH XDTH 

Đồng Tiến
Ban QLDA 10/04/2022 09/06/2022 09/06/2022 không không không x

23
Trường TH số 2 Phước Hòa - Huỳnh 

Giản Bắc (NLH 02T,06P)
Phước Hòa Ban QLDA

Cty TNHH 

TVXD&TM 

T.S.T

Cty TNHH 

XDTH Hiệp 

Phước

Cty TNHH TH 

Phúc Lợi
Ban QLDA 10/12/2022 27/08/2023 27/08/2023 không không không x

24
Trường TH Phước Nghĩa 

(NLH 02T,10P)
Phước Nghĩa Ban QLDA

Cty TNHH KT-

XD Lê Ngân

Cty TNHH XD 

Tuy Phước

LD Cty TNHH TH 

Nguyễn Việt 

& Cty TNHH XD 

Phong Tấn

Ban QLDA 15/12/2022 12/08/2023 12/08/2023 không không không x

25
Xây dựng bể lọc, bể lắng nhà nước 

Phước Thuận
Phước Nghĩa Ban QLDA

Cty TNHH TVXD 

L&T

LD Cty TNHH 

TVXD&TM 

T.S.T 

& Cty TNHH 

XDTH Khánh 

Linh

Cty TNHH 

TVXD&TM 

Thắng Lợi

Ban QLDA 08/11/2022 30/08/2023 30/08/2023 không không không x

26
Trường TH số 2 Phước Hòa (NLH 

02T,10P)
Phước Hòa Ban QLDA

Cty TNHH KT-

XD Lê Ngân

Cty TNHH 

TVTK Kiến 

Hưng

Cty TNHH XDTH 

Đồng Tiến
Ban QLDA 19/07/2022 16/03/2023 16/03/2023 không không không x

27
Đê sông Cây Me (đoạn hạ lưu tràn 03 

xã)
Phước Hiệp Ban QLDA

Cty TNHH TVXD 

HKT

Cty TNHH XD 

An Vĩnh Phước

DNTN XD Cảnh 

Minh
Ban QLDA 27/07/2022 13/04/2023 13/04/2023 không không không x

28
Trường TH số 3 Phước Sơn (NLH 02T, 

08P)
Phước Sơn Ban QLDA

Cty CP TVTKXD 

Bình Định

Cty TNHH KT-

XD Lê Ngân

Cty TNHH XD 

Ngọc Thái
Ban QLDA 06/09/2022 04/05/2023 04/05/2023 không không không x

29
Nâng cấp trạm bơm An Trạch -Phước 

An
Phước An Ban QLDA

Cty TNHH XD 

An Vĩnh Phước

Cty TNHH 

TVXD&TM 

Thắng Lợi

Cty TNHH XDTH 

Khánh Linh
Ban QLDA 19/07/2022 16/03/2023 16/03/2023 không không không x

30 Đập dâng Thanh Quang Phước Thắng Ban QLDA
Cty TNHH TVXD 

Tam Nguyên

Cty TNHH 

TVTK Kiến 

Lương 

Cty TNHH XD 

Huỳnh Gia
Ban QLDA 20/09/2022 17/07/2023 17/07/2023 không không không x

31
CSHT Khu dân cư Trung Tín 2, thị trấn 

Tuy Phước
Tuy Phước Ban QLDA

Cty TNHH XD 

An Vĩnh Phước

Cty TNHH TH 

Quy Nhơn

Cty TNHH XD 

Huỳnh Gia
Ban QLDA 20/09/2022 31/12/2023 31/12/2023 không không không x

32
Đường từ mộ Lê Công Miễn đến giáp 

ĐH.42, Phước Hiệp
Phước Hiệp Ban QLDA

Cty TNHH XD 

An Vĩnh Phước

Cty TNHH 

XDTH Phú Hưng

Cty TNHH XDTH 

Khánh Linh
Ban QLDA 10/06/2022 05/02/2023 05/02/2023 không không không x

33
Trường TH số 2 Phước Thắng (NLH 

02T,06P)
Phước Thắng Ban QLDA

Cty TNHH 

TVXD&TM 

T.S.T

Cty TNHH 

XDTH Danh Sơn

LD Cty TNHH 

XD Tiến Vinh

& Cty TNHH 

XDTH Đồng Tiến

Ban QLDA 06/08/2022 03/04/2023 03/04/2023 không không không x

34
Xây dựng nhà ở cho Trung đội dân quân 

thường trực tại Huyện đội
Phước Thuận Ban QLDA

LD Cty TNHH 

TVTK&XD 

Trường Sinh 

và Cty TNHH KT-

XD Lê Ngân

Cty TNHH TV 

Hội Xây Dựng

Cty TNHH 

CK&XD Tân Đại 

Nam

Ban QLDA 19/10/2022 17/05/2023 17/05/2023 không không không x

35
Trường Trung học cơ sở Phước Hiệp 

(NLH 02T,08P)
Phước Hiệp Ban QLDA

LD Cty TNHH 

TVTK&XD 

Trường Sinh 

và Cty TNHH KT-

XD Lê Ngân

Cty TNHH 

XDTH Danh Sơn

LD Cty TNHH 

XDTH Bảo Ngân 

& Cty TNHH 

XDTH Nam Sơn

Ban QLDA 16/082022 04/03/2023 04/03/2023 không không không x

36
Mở rộng đường vào Hóc Công, Phước 

Thành
Phước Thành Ban QLDA

Cty TNHH 

XD&DV Hoàng 

Nguyên

Cty TNHH 

TVTKXD Anh 

Kiệt

Cty TNHH XD 

Phong Tấn
Ban QLDA 15/12/2022 11/10/2023 11/10/2023 không không không x



37
Gia cố Đê sông Gò Chàm (đoạn thượng, 

hạ lưu cầu Phú Đa)
Phước Hưng Ban QLDA

Cty TNHH 

TVXD&TM 

Thắng Lợi

Cty TNHH 

TVTK Kiến 

Lương

Cty TNHH XD Ân 

Khoa
Ban QLDA 10/07/2022 05/02/2023 05/02/2023 không không không x

38

Sữa chữa, thay thế hệ thống đèn Led 

chiếu sáng công cộng khu vực đường 

vành đai, thị trấn Tuy Phước

Tuy Phước Ban QLNS
công ty TNHH TV 

XD Phước Sơn

Công ty TNHH 

XD Tuy Phước

Công ty TNHH 

Phong Tấn

Công ty TNHH 

TV XD TM Phúc 

Nguyên

24/1/2022 24/02/2022 07/04/2022 không không không x

39

Lắp đặt đường ống cấp nước đoạn từ 

Ngã 3 Gò Vàng đến Cổng chào thôn 

Giang Nam, xã Phước Hiệp

Phước Hiệp Ban QLNS

Công ty TNHH 

TV XD TH Hoàng 

Kim

Công ty TNHH 

TV XD TH 

Hoàng Kim

Công ty TNHH 

TM XD DV Hưng 

Phát

Công ty TNHH 

TV XD DV TM 

Hồng Phước

23/2/2022 22/3/2022 10/06/2022 không không không x

40

Lắp đặt mới đường ống cấp nước 

D168mm thay đường ống D114mm từ 

Ngã 3 dốc Cây Me đến điểm cuối xóm 

Lộc Đông, thôn Lộc Hạ, xã Phước 

Thuận ( giai đoạn 2)

Phước Thuận Ban QLNS

Công ty TNHH 

XD An Vĩnh 

Phước

Công ty TNHH 

XD An Vĩnh 

Phước

Công ty TNHH Xd 

& TM Khải Toàn

Công ty TNHH 

TV XD TH Thái 

Trường Minh

25/3/2022 25/4/2022 05/09/2022 không không không x

41

Di dời, lắp đặt lại đường ống cấp nước 

D220 mm từ ĐT 640 đến Trạm biến áp 

đầu thôn Vinh Quang 1, xã Phước Sơn

Phước Sơn Ban QLNS

Công ty TNHH 

Xd & TM Khải 

Toàn

Công ty TNHH 

XD Tuy Phước

Công ty TNHH 

Phong Tấn

Công ty TNHH 

TV XD TM Phúc 

Nguyên

04/06/2022 05/06/2022 19/4/2023 không không không x

42 Mở mạng nước sạch xã Phước Nghĩa Phước Nghĩa Ban QLNS

Công ty TNHH 

TV XD TH Hoàng 

Kim

Công ty TNHH 

TV XD TH 

Hoàng Kim

Công ty TNHH 

Phong Tấn

Công ty TNHH 

TV XD TM Phúc 

Nguyên

05/12/2022 06/12/2022 16/4/2023 không không không x

43
Mở mạng hệ thống cấp nước sạch xóm 

Bắc Hạ, thị trấn Diêu Trì
Diêu Trì Ban QLNS

Công ty TNHH 

TV XD TH Hoàng 

Kim

Công ty TNHH 

TV XD TH 

Hoàng Kim

Công ty TNHH 

Tổng hợp Nguyễn 

Việt

Công ty TNHH 

Làng Sông
06/09/2022 07/09/2022 10/06/2022 không không không x

44

Xây dựng hoa đèn Led gắn trên trụ điện 

tuyến từ tràn Trà Bu đến giáp QL19 mới 

và tuyến vành đai từ Cây Xăng Đệ Nhất 

giáp ĐT 640

Tuy Phước Ban QLNS

Công ty TNHH 

TV và XD TH 

Thành Nam

Công ty TNHH 

TVTK&XD 

Trường Sinh

Công ty TNHH 

Xây dựng TMDV 

Thịnh Phát

Công ty TNHH 

TV XD TM Phúc 

Nguyên

20/6/2022 20/7/2022 08/10/2022 không không không x

45

Sữa chữa, thay thế hệ thống đèn chiếu 

sáng công cộng khu tái định cư Quảng 

Tín, xã Phước Lộc và Mỹ Điền, thị trấn 

Tuy Phước

Tuy Phước 

và Phước 

Lộc

Ban QLNS
công ty TNHH TV 

XD Phước Sơn

Công ty TNHH 

XD Tuy Phước

Công ty TNHH 

Phong Tấn

Công ty TNHH 

TV XD TM Phúc 

Nguyên

20/6/2022 13/7/2022 13/7/2022 không không không x

46

Sữa chữa, thay thế hệ thống đèn chiếu 

sáng công cộng, khu tái định cư Phong 

Tấn, xã Phước Lộc

Phước Lộc Ban QLNS
công ty TNHH TV 

XD Phước Sơn

Công ty TNHH 

XD Tuy Phước

Công ty TNHH 

Phong Tấn

Công ty TNHH 

TV XD TM Phúc 

Nguyên

20/6/2022 13/7/2022 13/7/2022 không không không x

47

Sữa chữa, thay thế hệ thống đèn Led 

chiếu sáng công cộng tại khu vực sau 

Tòa án huyện đến giao QL 19 mới, thị 

trấn Tuy Phước

Tuy Phước Ban QLNS
công ty TNHH TV 

XD Phước Sơn

Công ty TNHH 

XD Tuy Phước

Công ty TNHH 

Phong Tấn

Công ty TNHH 

TV XD TM Phúc 

Nguyên

21/7/2022 08/06/2022 08/06/2022 không không không x

48

Mua xe ép chuyên dùng thu gom rác thải 

sinh hoạt phục vụ mục tiêu nông thôn 

mới

Tuy Phước Ban QLNS

Công ty TNHH ô 

tô chuyên dùng 

Hiệp Hòa

20/7/2022 30/11/2022 12/01/2022 không không không x

49

Mở mạng nước sạch tuyến từ nhà ông 

Dũng thôn Văn Quang đến trụ sở 

UBND xã

Phước Quang Ban QLNS

Công ty TNHH 

TV XD TH Hoàng 

Kim

Công ty TNHH 

Thiết kế và Xây 

Dựng Hiệp Thành

Công ty TNHH 

Phong Tấn

Công ty TNHH 

TV XD DV TM 

Hồng Phước

22/9/2022 22/10/2022 13/7/2023 không không không x

50 Sữa chữa hoa viên Bến Trường Úc Tuy Phước Ban QLNS

Công ty TNHH 

TVTK&XD 

Trường Sinh

Công ty TNHH 

TVTK Kiến 

Hưng

Công ty TNHH 

Xây dựng TMDV 

Thịnh Phát

Công ty TNHH 

TV XD TM Phúc 

Nguyên

25/8/2022 25/9/2022 10/08/2022 không không không x

51
Mở rộng nước sạch tuyến từ ĐT 636 

đến nhà văn hoá thôn Lộc Ngãi
Phước Quang Ban QLNS

Công ty TNHH 

TV XD TH Hoàng 

Kim

Công ty TNHH 

Thiết kế và Xây 

Dựng Hiệp Thành

Công ty TNHH 

Phong Tấn

Công ty TNHH 

TV XD DV TM 

Hồng Phước

30/8/2022 30/9/2022 07/12/2023 không không không x

52
Mở mạng nước sạch tuyến từ UBND xã 

đến cuối thôn Thọ Nghĩa
Phước Nghĩa Ban QLNS

Công ty TNHH 

TV XD TH Hoàng 

Kim

Công ty TNHH 

Thiết kế và Xây 

Dựng Hiệp Thành

Công ty TNHH 

Phong Tấn

Công ty TNHH 

TV XD DV TM 

Hồng Phước

22/9/2022 22/10/2022 19/4/2023 không không không x

53

Mở mạng nước sạch tuyến từ đập Đá 

Vàng đến cuối xóm Hương Sơn, thôn 

Hưng Nghĩa

Phước Nghĩa Ban QLNS

Công ty TNHH 

TV XD TH Hoàng 

Kim

Công ty TNHH 

TV XD TH 

Hoàng Kim

Công ty TNHH 

TM XD DV Hưng 

Phát

Công ty TNHH 

TV XD DV TM 

Hồng Phước

19/9/2022 19/10/2022 24/10/2022 không không không x

54

Sữa chữa, thay thế hệ thống đèn chiếu 

sáng công cộng khu dân cư trước cây 

xăng Tấn Thành, thị trấn Tuy Phước

Tuy Phước Ban QLNS

Công ty TNHH 

Kỹ Thuật Thiên 

Kim

Công ty TNHH 

TVTK&XD 

Trường Sinh

Công ty TNHH 

Xây dựng TMDV 

Thịnh Phát

Công ty TNHH 

TV XD TM Phúc 

Nguyên

27/9/2022 27/10/2022 31/10/2022 không không không x

55
Mở mạng nước sạch tuyến từ HTXNN 

đến chợ Định Thiện Tây
Phước Quang Ban QLNS

Công ty TNHH 

TV XD TH Hoàng 

Kim

Công ty TNHH 

Thiết kế và Xây 

Dựng Hiệp Thành

Công ty TNHH 

Phong Tấn

Công ty TNHH 

TV XD DV TM 

Hồng Phước

22/11/2022 22/12/2022 19/4/2023 không không không x



56
Mở mạng nước sạch tuyến từ ĐT 636 

đến nhà văn hoá Thôn Phục Thiện
Phước Quang Ban QLNS

Công ty TNHH 

TV XD TH Hoàng 

Kim

Công ty TNHH 

Thiết kế và Xây 

Dựng Hiệp Thành

Công ty TNHH 

Phong Tấn

Công ty TNHH 

TV XD DV TM 

Hồng Phước

18/11/2022 18/12/2022 19/4/2023 không không không x

57
Xây dựng cổng chào trang trí trên tuyến 

ĐT 640 (Công viên Can Lộc )
Tuy Phước Ban QLNS

Công ty TNHH 

Kỹ Thuật Thiên 

Kim

Công ty TNHH 

TVTK&XD 

Trường Sinh

Công ty TNHH 

Xây dựng TMDV 

Thịnh Phát

Công ty TNHH 

TV XD TM Phúc 

Nguyên

24/12/2022 24/1/2023 44950 không không không x

C NĂM 2023

1 Trụ sở làm việc Công an xã Phước Hiệp Phước Hiệp Ban QLDACty TNHH TVTK&XD Trường SinhCty TNHH XD Tuy PhướcCty TNHH Tấn Phương Ban QLDA 15/11/2023 12/07/2024 12/07/2024 không không không x

2
Trường THCS Phước Thắng (NBM

2T4P)
Phước Thắng Ban QLDA

LD Cty TNHH 

TVTK Kiến Hưng 

và Cty TNHH KT-

XD Lê Ngân

Cty TNHH 

TVXD&TM 

T.S.T

Cty TNHH XD 

Tân Phát
Ban QLDA 21/11/2023 18/07/2024 18/07/2024 không không không x

3 Trường Mầm non Phước Hiệp (2T6P) Phước Hiệp Ban QLDA

LD Cty TNHH 

TVTK&XD 

Trường Sinh và 

Cty TNHH KT-

XD Lê Ngân

Cty TNHH KT-

XD Lê Ngân

LD Cty TNHH 

Tiền Nam Phát

và Cty TNHH 

TVXD&TM T.S.T

Ban QLDA 20/06/2023 15/02/2024 15/02/2024 không không không x

4 Trường Mầm non Phước Quang (2T4P) Phước Quang Ban QLDA
Cty TNHH KT-

XD Lê Ngân

Cty TNHH XD 

TH Danh Sơn

Cty TNHH XD 

TH Bảo Ngân
Ban QLDA 01/10/2023 29/03/2024 29/03/2024 không không không x

5
Trường Tiểu học số 1 Phước Lộc

(2T10P)
Phước Lộc Ban QLDA

Cty TNHH KT-

XD Lê Ngân
Cty TNHH TVTK&XD Trường Sinh

LD Cty TNHH 

XDTH Bảo Ngân

và Cty TNHH XD 

Hưng Tín

Ban QLDA 20/06/2023 17/12/2023 17/12/2023 không không không x

6
Trường Tiểu học số 1 Phước Thuận

(2T10P)
Phước Thuận Ban QLDA

Cty TNHH KT-

XD Lê Ngân

Cty TNHH 

TVTK Kiến 

Hưng

Cty TNHH XDTH 

Đồng Tiến
Ban QLDA 06/06/2023 01/02/2024 01/02/2024 không không không x

7
Trường Tiểu học số 1 Phước Hiệp

(2T6P)
Phước Hiệp Ban QLDA

Cty TNHH TVXD 

& TM T.S.T

Cty TNHH TV 

Hội Xây Dựng

LD Cty TNHH 

XD Hưng Tín

và Cty TNHH 

XDTH Bảo Ngân

Ban QLDA 20/06/2023 17/12/2023 17/12/2023 không không không x

8
Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn

(2T6P)
Phước Sơn Ban QLDA

Cty TNHH TVXD 

& TM T.S.T

Cty TNHH 

TVTKXD Anh 

Quân

Cty TNHH XD 

Tiến Vinh
Ban QLDA 20/06/2023 17/12/2023 17/12/2023 không không không x

9
Trường Tiểu học số 2 TT. Diêu Trì

(2T10P)
TT. Diêu Trì Ban QLDA

Cty TNHH TVXD 

& TM T.S.T

Cty TNHH 

TVXDTH Phan 

Gia

Cty TNHH XDTH 

Đồng Tiến
Ban QLDA 20/06/2023 17/12/2023 17/12/2023 không không không x

10
Nâng cấp, cải tạo Trường THCS TT

Tuy Phước (6P)

TT Tuy 

Phước 
Ban QLDA

Cty CPTV XD 

Nguyễn Hoàng
Cty TNHH TVTK&XD Trường Sinh

Cty TNHH 

TVXD&TM T.S.T
Ban QLDA 20/06/2023 17/12/2023 17/12/2023 không không không x

11
Phòng khám đa khoa khu vực Phước

Hòa
Phước Hòa Ban QLDA

Cty CP TVTK 

XD Bình Định 

Cty TNHH 

TVXD&TM 

T.S.T

LD Cty TNHH 

Hưng Trường 

Thịnh và Cty 

TNHH KT-CN 

Hoàng Phát

Ban QLDA 11/10/2023 06/08/2024 06/08/2024 không không không x

12
Đê rừng cấm thuộc sông Cây Me -

Phước Hòa
Phước Hòa Ban QLDA

Cty TNHH TVTK 

Kiến Lương

Cty TNHH XD & 

TM Khải Toàn

Cty TNHH XL 

Hoà Phát
Ban QLDA 23/05/2023 09/12/2023 09/12/2023 không không không x

13
Đê bờ Bắc hạ lưu đập Bạn Dừa, TT.

Tuy Phước

TT. Tuy 

Phước
Ban QLDA

Cty TNHH XD 

An Vĩnh Phước

Cty TNHH 

TVXD&TM 

Thắng Lợi

Cty TNHH XDTH 

Khánh Linh
Ban QLDA 01/04/2023 18/10/2023 18/10/2023 không không không x

14 Đê thượng, hạ lưu đập Hạ Bạc Phước Hòa Ban QLDA
Cty TNHH TVTK 

Kiến Lương

Cty TNHH 

TVXD&TM 

Thắng Lợi

Cty TNHH XD Ân 

Khoa
Ban QLDA 01/07/2023 26/04/2024 26/04/2024 không không không x

15
Đê sông Cây Me (đoạn bờ Nam hạ lưu

tràn 3 xã)
Phước Hiệp Ban QLDA

Cty TNHH TVTK 

Kiến Lương

Cty TNHH XD 

An Vĩnh Phước

Cty TNHH XDTH 

Khánh Linh
Ban QLDA 10/09/2023 11/09/2023 11/09/2023 không không không x

16
Đê thượng lưu đập Thanh Quang (đoạn

tiếp theo)
Phước Thắng Ban QLDA

Cty TNHH TV-

XD Tam Nguyên

Cty TNHH 

TVTK Kiến 

Lương

Cty TNHH XD 

Huỳnh Gia
Ban QLDA 11/08/2023 17/04/2024 17/04/2024 không không không x

17 Xây dựng Trạm bơm Lộc Ngãi Phước Quang Ban QLDA
Cty TNHH XD 

An Vĩnh Phước

Cty TNHH 

TVXD & TM 

Thắng Lợi

Cty TNHH XD Ân Khoa Ban QLDA 04/10/2023 01/04/2024 01/04/2024 không không không x

18 Cầu Bạn Xoài - Phước Nghĩa  Phước Nghĩa Ban QLDA
Cty TNHH TV 

Hội Cầu Đường

Cty TNHH TH 

Thịnh Phát
Cty TNHH XD Tấn Thành Ban QLDA 10/05/2023 05/03/2024 05/03/2024 không không không x

19 Mở rộng cầu kênh N2 và N8 Phước Hiệp Ban QLDA
Cty TNHH XDTH 

Phú Hưng

Cty TNHH TV - 

XD Tam Nguyên

DNTN XD Cảnh 

Minh
Ban QLDA 10/08/2023 07/01/2024 07/01/2024 không không không x



20 Mở mạng nước sạch xã Phước Hưng Phước Hưng Ban QLDA
Cty TNHH TVXD 

L&T

Cty TNHH 

TVXDTH Hoàng 

Kim

LD Cty TNHH 

XD Phong Tấn 

và Cty TNHH XD 

Ân Khoa

Ban QLDA 28/09/2023 25/05/2024 25/05/2024 không không không x

21
Hệ thống điện và cấp nước KDC Bờ

Hiên
TT. Diêu Trì Ban QLDA

LD Cty TNHH 

TVXD Tân Danh

và Cty TNHH TV-

XD Tam Nguyên

LD Cty TNHH  

XD An Vĩnh 

Phước

và Cty TNHH  

XDTM TH Thịnh 

Phát

Cty TNHH XDTH 

Khánh Linh
Ban QLDA 22/08/2023 19/01/2024 19/01/2024 không không không x

22 Sửa chữa NLV 03 Đô Đốc Lộc
TT. Tuy 

Phước
Ban QLDA

Cty TNHH TVTK 

Kiến Hưng
Cty TNHH TVTK & XD Trường Sinh

Cty TNHH XD 

TM DV Thịnh 

Phát

Ban QLDA 28/07/2023 11/09/2023 11/09/2023 không không không x

23
Nâng mặt bằng sân Trung tâm hoạt

động Thanh thiếu niên

TT. Tuy 

Phước
Ban QLDA

Cty TNHH TVTK 

XD Trường Sinh

Cty TNHH 

TVTK Kiến 

Hưng

Cty TNHH XD 

TM DV Thịnh 

Phát

Ban QLDA 07/09/2023 22/10/2023 22/10/2023 không không không x

24 Cải tạo sân sau Công an huyện
TT. Tuy 

Phước
Ban QLDA

Cty TNHH TVTK 

Kiến Hưng

Cty TNHH TH 

Quy Nhơn

Cty TNHH XD 

TM DV Thịnh 

Phát

Ban QLDA 03/08/2023 17/09/2023 17/09/2023 không không không x

25
Trụ sở làm việc Công an xã Phước 

Thắng

 Phước 

Thắng
Ban QLDA

Cty TNHH TVTK 

Kiến Hưng

Cty TNHH 

TVXD & TM 

T.S.T

Cty TNHH Hưng 

Trường Thịnh
Ban QLDA 11/10/2023 07/06/2024 07/06/2024 không không không x

26
Trụ sở làm việc Công an xã Phước 

Quang

 Phước 

Quang
Ban QLDA

LD Cty TNHH 

TVXD&TM 

T.S.T

và Cty TNHH 

TVTK Kiến Hưng

Cty TNHH TH 

Thành Được

Cty TNHH 

ĐT&XD Bình 

Định

Ban QLDA 11/10/2023 07/06/2024 07/06/2024 không không không x

27 Trường Mầm non Phước Thuận (2T6P)
 Phước 

Thuận
Ban QLDA

Cty TNHH 

TTKTQH Bình 

Định

Cty TNHH 

TVXD & TM 

T.S.T

DNTN XDTH 

Huy Phát
Ban QLDA 01/02/2023 31/12/2023 31/12/2023 không không không x

28
CSHT khu dân cư và chợ Quán Mối - 

Phước Lộc
 Phước Lộc Ban QLDA

Cty CP TVTK 

XD HQH Bình 

Định 

LD Cty TNHH 

XD An Vĩnh 

Phước - Cty CP 

CK&XL An Ngãi 

và Cty 

CPTK&XD Đạt 

Hoàng

LD Cty TNHH 

XD Huỳnh Gia 

và Cty CP XLĐ 

Tuy Phước Bình 

Định

Ban QLDA 20/06/2023 05/04/2024 05/04/2024 không không không x

29

Mở mạng nước sạch tuyến từ nhà văn 

hoá thôn Lộc Ngãi đến nhà văn hoá thôn 

Tri Thiện, xã Phước Quang 

Phước Quang Ban QLNS

Công ty TNHH 

TV XD TH Hoàng 

Kim

Công ty TNHH 

Thiết kế và Xây 

Dựng Hiệp Thành

Công ty TNHH Phong Tấn

Công ty TNHH 

TV XD DV TM 

Hồng Phước

24/04/2023 24/05/2023 không không không x

30

Mở mạng nước sạch các khu dân cư

thuộc thôn Lộc Ngãi, thôn Tri Thiện, xã

Phước Quang

Phước Quang Ban QLNS

Công ty TNHH 

TV XD TH Hoàng 

Kim

Công ty TNHH 

Thiết kế và Xây 

Dựng Hiệp Thành

Công ty TNHH Phong Tấn

Công ty TNHH 

TV XD DV TM 

Hồng Phước

24/04/2023 24/05/2023 không không không x

31

Mở mạng nước sạch các khu dân cư

thuộc thôn Định Thiện Tây, xã Phước

Quang 

Phước Quang Ban QLNS

Công ty TNHH 

TV XD TH Hoàng 

Kim

Công ty TNHH 

Thiết kế và Xây 

Dựng Hiệp Thành

Công ty TNHH Phong Tấn

Công ty TNHH 

TV XD DV TM 

Hồng Phước

25/5/2023 25/06/2023 không không không x

32

Mở mạng nước sạch các khhu dân cư

thôn Đinh Thiện Đông , thôn Tân Điền,

xã Phước Quang 

Phước Quang Ban QLNS

Công ty TNHH 

TV XD TH Hoàng 

Kim

Công ty TNHH 

Thiết kế và Xây 

Dựng Hiệp Thành

Công ty TNHH Phong Tấn

Công ty TNHH 

TV XD DV TM 

Hồng Phước

25/5/2023 25/6/2023 không không không x

33

Lắp đặt hệ thống đường ống nước sạch

các khu dân cư thuôc thôn Xuân Mỹ, xã

Phước Hiệp 

Phước Hiệp Ban QLNS

Công ty TNHH 

TV XD TH Hoàng 

Kim

Công ty TNHH 

TV XD TH 

Hoàng Kim

Công ty TNHH 

TM XD DV Hưng 

Phát

Công ty TNHH 

TV XD DV TM 

Hồng Phước

20/2/2023 20/03/2023 28/04/2023 không không không x

34

Di dời đường ống cấp nước sạch từ ĐT

636 đến ĐT 631, xã Phước Thắng ( gđ

2)

Phước Thắng Ban QLNS

Công ty TNHH 

TV XD TH Hoàng 

Kim

Công ty TNHH 

TV XD TH 

Hoàng Kim

Công ty TNHH 

TM XD DV Hưng 

Phát

Công ty TNHH 

TV XD DV TM 

Hồng Phước

26/4/2023 26/5/2023 không không không x

35

Nâng cấp đường ống từ chùa Long

Phước đến cuối xóm Tân Vân thôn

Quảng Vân xã Phước Thuận 

Phước Thuận Ban QLNS

Công ty TNHH 

TV XD TH Hoàng 

Kim

Công ty TNHH 

TV XD TH 

Hoàng Kim

Công ty TNHH 

TM XD DV Hưng 

Phát

Công ty TNHH 

TV XD DV TM 

Hồng Phước

19/05/2023 19/06/2023 19/07/2023 không không không x

36

Mở mạng đường ống nước sạch từ

Thánh Thất Cao Đài thôn Giang Nam

xã Phước Hiệp đến điểm cuối thôn Hưng

Nghĩa, xã Phước Nghĩa

Phước Nghĩa Ban QLNS

Công ty TNHH 

TV XD TH Hoàng 

Kim

Công ty TNHH 

TV XD DV TM 

Hồng Phước

Công ty TNHH 

TM XD DV Hưng 

Phát

Công ty TNHH 

TV XD TH 

Hoàng Kim

19/4/2023 19/5/2023 không không không x

37 Nhà để xe thu gom rác thải Tuy Phước Ban QLNS

Công ty TNHH 

TV XD TH Hoàng 

Kim

Công ty TNHH 

Tổng hợp Quy 

Nhơn

Công ty TNHH 

Xây dựng TMDV 

Thịnh Phát

Công ty TNHH 

Xây Dựng TH 

Minh Đăng

26/9/2023 26/10/2023  không không không x



38

Lắp đặt đèn hoa trang trí tuyến đường

Nguyễn Đình Thụ ( đoạn từ QL 1 vào

Ga Diêu Trì)

Diêu Trì Ban QLNS

Công ty Trung 

tâm kiến trúc QH 

Bình Định 

Công ty TNHH 

Tổng hợp Quy 

Nhơn

Công ty TNHH 

Xây dựng TMDV 

Thịnh Phát

Công ty TNHH 

Xây Dựng TH 

Minh Đăng

28/7/2023 28/8/2023 không không không x

39

Lắp đặt, thay thế hệ thống đường

ống nước sạch tuyến đường ngay từ

Vinh Quang 1 đi Dương Thiện, xã

Phước Sơn

Phước Sơn Ban QLNS

Công ty TNHH 

TV XD TH 

Hoàng Kim

Công ty TNHH 

xây dựng Tuy 

Phước

Công ty TNHH 

Phong Tấn

Công ty TNHH 

TV& XDTH 

Phú Thịnh

13/12/2023 20/01/2024 không Không không x

40

Lắp đặt hoa đèn led trang trí tuyến

đường Trần phú ( đoạn từ Ngã 3

Cầu ông Đô đến cầu Diêu Trì)

Diêu Trì Ban QLNS

Công ty Trung 

tâm kiến trúc 

QH Bình Định 

Công ty TNHH 

TVTK Trường 

Sinh

Công ty TNHH 

XD TM DV 

Thịnh Phát

Công ty TNHH 

TVXD TM 

Phúc Hưng

11/12/2023 11/01/2023 không Không không x

41

Nâng cấp đường ống cấp nước đoạn

từ ngã 3 cây xoài đến cầu Trắng mới,

thôn Diêm Vân, xã Phước Thuận

Phước 

Thuận
Ban QLNS

Công ty TNHH 

TV XD TH 

Hoàng Kim

Công ty TNHH 

TV XD TH 

Hoàng Kim

Công ty TNHH 

TM XD DV 

Hưng Phát

Công ty TNHH 

TVXD TM 

Hồng Phước

13/12/2023 26/01/2024 không Không không x

42
Nâng cấp, cải tạo đường đường ống

đê đông xã Phước Sơn-Phước Thuận
Phước Sơn Ban QLNS

Công ty TNHH 

TV XD TH 

Hoàng Kim

Công ty TNHH 

XD Tuy Phước

liên doanh Công 

ty TNHH Xây 

dựng Phong Tấn 

và Công ty 

TNHH TM XD 

DV Hưng Phát

Công ty TNHH 

TH Phú Thịnh
13/12/2023 27/01/2024 không Không không x

43
Nhà lưu trữ rác thải rắn không nguy

hại tại chợ Diêu Trì
Diêu Trì Ban QLNS

Công ty TNHH 

Xây dựng TH 

Minh Đăng

Công ty TNHH 

xây dựng 

TMDV Hiệp 

Phát

Công ty TNHH 

Xây dựng TH 

Đại Phát

Công ty TNHH 

Xây dựng TH 

Minh Đăng

15/12/2023 13/01/2024 không Không không x

44
Xây dựng hệ thống đèn trang trí trên

cầu Gò Bồi, xã Phước Hòa
Phước Hòa Ban QLNS

Công ty TNHH 

TV Thành Nam

Công ty TNHH 

XD Tuy Phước

Công ty TNHH 

Phong Tấn

Công ty TNHH 

TV XD TM Phúc 

Nguyên

21/12/2023 10/01/2024 không Không không x

C NĂM 2024

1

Trường Mầm non thị trấn Tuy 

Phước; 

Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 04 

phòng

TT. Tuy 

Phước
Ban QLDA

Cty TNHH TVTK 

Kiến Hưng

Cty TNHH KT-

XD Lê Ngân

Liên danh Công ty 

TNHH Tư vấn và 

Xây dựng Phùng 

Hưng và Công ty 

TNHH Xây dựng 

Thành Lộc

Ban QLDA 10/01/2024 06/09/2024 06/09/2024 không không không x

2 Nhà lưu niệm Xuân Diệu Phước Hoà Ban QLDA

Cty TNHH 

TTKTQH Bình 

Định

Cty TNHH KT-

XD Lê Ngân

Cty TNHH XDTH 

Đồng Tiến
Ban QLDA 10/01/2024 06/09/2024 06/09/2024 không không không x

3
Sửa chữa, cải tạo Di tích vụ thảm sát 

Nho Lâm 1966

Phước 

Hưng
Ban QLDA

Cty TNHH 

TTKTQH Bình 

Định

Cty TNHH 

TVTK Kiến 

Hưng

Cty TNHH TK và 

XD Hiệp Thành
Ban QLDA 08/01/2024 07/02/2024 07/02/2024 không không không x

4
Trùng tu, sửa chữa Mộ cụ Nguyễn 

Diêu
Phước Sơn Ban QLDA

Cty TNHH 

TTKTQH Bình 

Định

Cty TNHH 

TVTK Kiến 

Hưng

Cty TNHH TK và 

XD Hiệp Thành
Ban QLDA 08/01/2024 07/02/2024 07/02/2024 không không không x

5
Sửa chữa, cải tạo Di tích vụ 

thảm sát Vinh Quang 1965
Phước Sơn Ban QLDA

Cty TNHH 

TTKTQH Bình 

Định

Cty TNHH 

TVTK Kiến 

Hưng

Cty TNHH TK và 

XD Hiệp Thành
Ban QLDA 08/01/2024 07/02/2024 07/02/2024 không không không x

6
Xây dựng mới Trạm Y tế thị trấn 

Tuy Phước, huyện Tuy Phước

TT. Tuy 

Phước 
Ban QLDA

Cty TNHH XDTH 

T.N.

Cty TNHH 

TVXD & TM 

T.S.T

Công ty TNHH 

Xây dựng Đồng 

Tâm

Ban QLDA 16/01/2024 12/09/2024 12/09/2024 không không không x

7

Xây dựng CSHT Phân khu 03 - 

Phước Lộc; Hạng mục: San nền, hệ 

thống đường giao thông, hệ thống 

thoát nước mưa

Phước Lộc Ban QLDA
Cty CP TVTK 

XD Bình Định 

Cty TNHH TV 

và XDTH Tân 

Tiến

Liên danh Công ty 

TNHH Xây dựng 

Tấn Thành và 

Công ty TNHH 

Đầu tư Xây dựng 

và Thương mại 

Dịch vụ Yến Tùng

Ban QLDA 17/01/2024 01/01/2025 01/01/2025 không không không x

8
Trụ sở làm việc Công an xã Phước 

Sơn, huyện Tuy Phước
Phước Sơn Ban QLDA

Cty CP ĐTXD 

BID

Cty TNHH 

TVXD TH Phan 

Gia

Công ty TNHH 

Xây dựng Tổng 

hợp Hiệp Phước

Ban QLDA 25/01/2024 21/09/2024 21/09/2024 không không không x

9
Trụ sở làm việc Công an xã Phước 

Thành, huyện Tuy Phước
Phước Sơn Ban QLDA

LD Cty TNHH 

TTKTQH Bình 

Định và Cty 

TNHH TVXD 

Việt Thắng

Cty TNHH 

TVTK&XD 

Trường Sinh

Liên danh Công ty 

TNHH Tiền Nam 

Phát và Công ty 

TNHH Tấn 

Phương

Ban QLDA 01/03/2024. 27/10/2024 27/10/2024 không không không x



10
Hệ thống điện điểm dân cư Phú Mỹ 

1 - Phước Lộc
Phước Lộc Ban QLDA

Cty TNHH 

TVXD&MT Nam 

Phương

TT Khuyến công 

và Xúc tiến TM 

Bình Định

Liên danh Công ty 

TNHH Sản xuất 

và Thương mại 

Hương Giang và 

Công ty TNHH 

Xuân Quý

Ban QLDA 20/03/2024 08/07/2024 08/07/2024 không không không x

11
Kiên cố tuyến kênh Nha Phu - Hạ 

Bạc

Phước 

Quang - 

Phước Hoà

Ban QLDA
Cty TNHH TVXD 

& TM Thắng Lợi

Cty TNHH 

TVTK Kiến 

Lương

Liên danh DNTN 

Xây dựng Cảnh 

Minh và Công ty 

TNHH Xây dựng 

Huỳnh Gia

Ban QLDA 10/03/2024 05/11/2024 05/11/2024 không không không x

12
Mua sắm bàn ghế phục vụ Hội 

trường UBND huyện

TT. Tuy 

Phước 
Ban QLDA

Cty TNHH TVTK 

Kiến Hưng

Cty TNHH 

TVTK&XD 

Trường Sinh

Cty TNHH Đồ gỗ 

Viễn Thông Bình 

Định

Ban QLDA 07/03/2024 06/04/2024 06/04/2024 không không không x

13 Cống bản hộp ĐH42 tại Lục Lễ Phước Hiệp Ban QLDA

Cty TNHH 

TVTKXD Anh 

Kiệt

Cty TNHH 

XDTM DV Hiệp 

Phát

Cty TNHH TVXD 

& TM T.S.T
Ban QLDA 12/03/2024 10/07/2024 10/07/2024 không không không x

14

Nâng cấp đường Nguyễn Bỉnh 

Khiêm (TT. Diêu Trì) đến đường 

Nguyễn Lữ (TT. Tuy Phước)

TT. Tuy 

Phước - TT 

Diêu Trì 

Ban QLDA

Cty TNHH 

XD&DV Hoàng 

Nguyên

Cty TNHH 

TVTKXD Anh 

Kiệt

Cty TNHH XD 

Ngọc Thái
Ban QLDA 01/04/2024 17/03/2025 17/03/2025 không không không x

15

 Lắp đặt hoa đèn Led trang trí 

QL 19 mới ( đoạn từ cầu gành 

đến cầu Tuy Phước 

Phước Lộc Ban QLNS

Công ty Trung 

tâm kiến trúc 

QH Bình Định 

Công ty TNHH 

Xây Dựng TH 

Minh Đăng

Công ty TNHH 

XD TM DV 

Thịnh Phát

Công ty TNHH 

TV XD Cảnh 

Vân

21/02/2024 22/03/2024 không không không x

16

Lắp đặt đèn hoa trang trí tuyến

đường QL 19 mới ( đoạn từ cầu Tuy

Phước đến cầu Hà Thanh 7)

TT Tuy 

Phước
Ban QLNS

Công ty Trung 

tâm kiến trúc 

QH Bình Định 

Công ty TNHH 

XD Tuy Phước

Công ty TNHH 

Phong Tấn

Công ty TNHH 

TV& XDTH 

Phú Thịnh

21/02/2024 21/03/2024 không không không x

17

Xây dựng hệ thống đèn led hoa trang

trí treo trụ sọc tuyến đường Nguyễn

Huệ, thị trấn Tuy Phước

TT Tuy 

Phước
Ban QLNS

Công ty TNHH 

Xây Dựng TH 

Minh Đăng

Công ty TNHH 

TVTK Trường 

Sinh

Công ty TNHH 

Thương mại kỹ 

thuật Nguyên 

Phát 

Công ty TNHH 

TV XD TM Phúc 

Nguyên

24/01/2023 24/02/2023 không không không x

Số công trình thực hiện đánh giá: 154

Số công trình đạt chất lượng tốt:

Số công trình đạt chất lượng: 154

Số công trình có chất lượng kém:

Số công trình có chất lượng rất kém:

Tổng 

hợp
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